	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
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	ĐỀ THI HỌC KÌ II
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Năm học 2020 – 2021
Ngày thi: 23/ 7/ 2021
Thời gian làm bài: 90 phút



I. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức: 
+ Nhận biết: 
- Biết giải phương trình bậc nhất một ẩn; tìm điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu; giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số.
- Nhận biết các tam giác  đồng dạng.
- Viết công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần; thể tích hình lăng trụ đứng.

+ Thông hiểu: 
- Biết giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Biết dụng tính chất đường phân giác để tìm tỉ số độ dài đoạn thẳng, tìm độ dài đoạn thẳng.
- Biết áp dụng công thức để tính diện tích, thể tích hình lăng trụ đứng.

+ Vận dụng:	
- Biết chứng minh hai tam giác đồng dạng, đẳng thức hình học.
- Giải được bài toán bằng cách lập phương trình.

+ Vận dụng cao: bài toán GTLN, GTNN

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học làm bài.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong kiểm tra.

II. CHUẨN BỊ: 	
- Giáo viên: 
	+ Đề kiểm tra trên Google Form.
	+ Phòng thi online.
- Học sinh: 
+ Kiến thức đã học, đầy đủ dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
+ Máy vi tính hoặc điện thoại thông minh (để đăng nhập vào phòng thi).



III. MA TRẬN ĐỀ:
	Mức độ
  

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tống

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	VD
	VDC
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phương trình bậc nhất một ẩn
	5 

1,25
	
	4

1
	
	4

1
	
	
	
	13

3,25

	Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	5

1,25
	
	2

0,5
	
	
	
	1 

0,25
	
	8

2

	Giải bt bằng cách lập phương trình
	4

1
	
	2

0,5
	
	
	
	1

0,25
	
	7

1,75

	Tam giác đồng dạng
	
	
	4

1
	
	3

0,75
	
	2

0,5
	
	9

2,25

	Hình không gian
	2 

0,5
	
	
	
	1

0,25
	
	
	
	3

0,75

	Tổng
	16

4,0
	12

3,0
	8

2,0
	4

1,0
	40

10


(Trong mỗi ô: góc trên bên trái là số câu, góc dưới bên phải là tổng điểm tương ứng)

	Người ra đề
	Tổ trưởng duyệt
	BGH duyệt
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Chọn  chữ cái đứng trước phương án đúng nhất trong mỗi câu sau:
1. Phương trình 2x + 4 = 0 có tập hợp nghiệm là:

	A. 		B. {-2}		C. {0}		D. {2}

2. Giá trị x =   là nghiệm của phương trình :
A. 5x - 5 = 0		B. 9x - 3 = 0		C. 2 + 6x = 0	D. 1 - 3x = 0
3. Phương trình (6x - 2)(x + 2) = 0 có tập hợp nghiệm là:


	A. 		B. {-2}		C. {0}		D. 
4. Phương trình bậc nhất  -2x + 3 = 0 có hệ số a, b là:
A. a = 2; b = -3	  	B. a = 2 ; b = 3  	 C. a = -2; b = -3	   D. a = -2; b = 3
5. Nghiệm của phương trình  x2 + 1 = 0 là:
A.  x = 1 hoặc x = -1	B. x = 0		C. x = 1		D. Vô nghiệm
6. Cho |a | = 7 thì : 		
A. a = 7		B.a = – 7      		C.a = ± 7   		D. a = 0

7. Điều kiện xác định của phương trình:  là:
	A. x  -5		B. x  2		C. x  2 và x  -5		D. x  0
	
8. Phương trình:  có tập nghiệm là:

	
	A.
	
B. 
	
C.
	
D. 

	
9. Phương trình:  có tập nghiệm là:

	
	A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	
10. Phương trình:  có:

		A. 2 nghiệm
	B. 1 nghiệm
	C. 2 nghiệm đối nhau
	D. Không có nghiệm

	
11. Phương trình:  có tập nghiệm là:

	
	A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	
12. Phương trình:  có tập nghiệm là:

	
	A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


13. Phương trình 6x - 2 = 0 tương đương với phương trình nào sau đây: 
	A. 9x2 – 1 = 0	B. 9x - 3 = 0		C. 2 + 6x = 0	D. 1 + 3x = 0
14. Bất phương trình x - 2 < 0 có tập hợp nghiệm là:
	A. x < 2		B. x < -1		C. x > 2		D. x > -1
15. Bất phương trình -2x +6 < 0 có tập hợp nghiệm là:
	A. x < 3		B. x < -2		C. x > 3		D. x > -3
16. Bất phương trình (x + 1)2  ≥ x(x - 3) + 6  có tập hợp nghiệm là:
	A. x < 2		B. x ≥ -1		C. x ≥ 2		D. x ≥ 1
	
17.  Bất phương trình:  tương đương với bất phương trình nào sau đây:

	
	A.
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	18. Bất phương trình nào sau đây có tập nghiệm biểu diễn trên trục số là:
                                ////////////////////////////|/////////////////[
						0 		5

	
	A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	
19. Bất phương trình:  có tập nghiệm là:

	
	A.
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	
20. Bất phương trình:  có tập nghiệm là:

	
	A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	


21. Cho và , giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  là:

		A. 11
	
B.
	

C.
	
D. 


22. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 45km/h. Tính thời gian người đó đi từ A đến B, biết quãng đường AB dài 90 km? 


A. giờ 		B. 1,5 giờ		C. giờ 		D. 2 giờ
23. Một xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h hết 36 phút. Quãng đường AB bằng: 
A. 7km		B. 9km		C. 25km		D. 540km
24. Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường hết 20 phút. Biết quãng đường từ nhà đến trường là 6km, vận tốc của bạn An bằng: 
A. 18 km/h		B. 16km/h		C. 15km/h		D. 12km/h
25. Một xe máy có vận tốc 40km/h đi từ A đến B hết 1h40 phút. Hỏi một ô tô có vận tốc 50km/h đi từ A đến B hết bao lâu? 
A. 1h			B. 1h 10 phút	C. 1h 15 phút	D. 1h 20 phút
26. Một người thợ dự định làm 540 sản phẩm trong 10 ngày. Hỏi mỗi ngày người thợ làm được bao nhiêu sản phẩm? (coi số sản phẩm mỗi ngày làm được là như nhau) 
A. 54 sản phẩm	B. 530 sản phẩm	C. 550 sản phẩm	D. 5400 sản phẩm
27. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 2h. Biết vận tốc riêng của ca nô là 24 km/h và vận tốc dòng nước là 3km/h. Hỏi đoạn sông AB dài bao nhiêu km? 
A. 6 km		B. 42 km		C. 48 km		D. 54 km
28. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30km/h. Cùng lúc đó, một ô tô đi từ B đến A với vận tốc 45km/h. Biết quãng đường AB bằng 50 km. Hỏi điểm gặp nhau cách A bao nhiêu km? 
A. 100 km		B. 30 km		C. 25 km		D. 20 km
29. Hình hộp chữ nhật có số đỉnh, số mặt và số cạnh lần lượt là:
A. 6, 8, 12          	B. 8, 6, 12		C. 12, 6, 8		D. 6, 12, 8
30. Hình hộp chữ nhật có các kích thước 3cm, 4cm, 6cm thì có thể tích là bao nhiêu




A. 		B. 		C. 		D. 
31. Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 20dm, chiều rộng 12dm, chiều cao 10dm. 
Bể nước có thể chứa tối đa được bao nhiêu lít nước? (biết 1dm3 = 1 lít)




A. lít		B.  lít		C.  lít		D.  lít



32. Cho và có  . Kết luận nào sau đây là ĐÚNG? 




A. 		B. 	C. 	D. 

33. Cho . Phát biểu nào sau đây là SAI? 




A. 	B. 		C. 		D. 
[image: https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-04_201239.png]34. Nếu ABC A’B’C’ theo tỉ số đồng dạng k, thì A’B’C’ ABC theo tỉ số đồng dạng là:

A. k		B. 1		C. 			D. k2
35. Độ dài x trong hình vẽ bên là:
[image: ]A. x = 3,2	B. x = 4,8	C. x = 5,2		D. x = 1,25
36. Cho hình bình hành ABCD, AB = 12 cm, BC = 7cm. Lấy điểm E trên cạnh CD sao cho DE = 8cm. AE cắt BC tại F. Độ dài CF là:
 	A. 2,5cm	B. 2,7cm     	C. 3,5cm	D. 3,6cm 
37. Trong hình vẽ bên (AB // CD), giá trị của x bằng bao nhiêu?




A. 	B.       	C. 	D.  

38. Cho ABC  DEF có. Khi đó, diện tích tam giác ABC là:36m
1,6m
1m





A. 	B. 	C. 	D. 
39. Cho MNP vuông tại M, đường cao MH. Hỏi có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng có trong hình vẽ?
	A. 1		B. 2		C. 3		D. 4
40. Bóng của cái cây trên mặt đất dài 36m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,6m. Chiều cao của cây là: 
A. 22,5m	B. 25m     	C. 34,4m	D. 37,6m

-----HẾT-----
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	B
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	A

	Câu
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	B
	B
	A
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	A
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	21
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	Đáp án
	D
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	B
	A
	D
	A
	D
	D
	B
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
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	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	C
	C
	A
	B
	C
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